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Ngày thi Giải cấp tỉnh

1 28103121 Phạm Dương Khang 2 Trường Tiểu Học Tân Thuận 2 210 34'25 1 20/03/2015 15:31 Nhất

2 30057185 Duong Ngoc Lan Huong 1 Trường Tiểu Học Vĩnh Bình Bắc 3 250 29'3 1 20/03/2015 13:58 Nhì

4 19777569 Mai Đức Quân 2 Trường Tiểu Học Vĩnh Bình Bắc 4 200 32'54 1 20/03/2015 15:29 Ba

4 30427397 Sử Hữu Minh Kha 7 Trường Thcs Vĩnh Phong 1 250 49'6 1 20/03/2015 8:48 Ba

10 20035722 Lưu Hữu An 3 Trường Tiểu Học Vĩnh Bình Bắc 3 210 35'48 1 20/03/2015 17:02 Khuyến khích

12 27725898 Tô Thị Thúy Anh 7 Trường Thcs Vĩnh Thuận 200 52'9 1 20/03/2015 8:51 Khuyến khích

16 20221438

Trương Đặng Bình 

Nguyên 7
Trường Tiểu Học Và Thcs Tân Thuận 

1 190 53'27 1 20/03/2015 8:53

17 13075948 Chu Nguyên Chương 3 Trường Tiểu học Vĩnh Bình Bắc 2 170 23'4 1 20/03/2015 16:49

24 27447461 Duong Thi Bao Ngan 7 Trường THCS Thị trấn 150 55'59 1 20/03/2015 8:55

24 27479424 Nguyễn Huyền Trân 9 Trường Thcs Thị Trấn 110 56'34 1 20/03/2015 10:22

25 28772513 Ngyen Khanh Nhat 1 Trường Tiểu học Vĩnh Bình Bắc 1 180 25'15 1 20/03/2015 13:54

28 28702597 Võ Trịnh Huyền Diệu 1 Trường Tiểu học Vĩnh Bình Bắc 2 170 36'29 1 20/03/2015 14:05

31 28530295 Trần Thị Mai Cương 1
Trường Tiểu Học Và Thcs Tân Thuận 

1 160 32'7 1 20/03/2015 14:03
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